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HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ KINH TẾ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MỎ NGÀNH THAN 
TS. ĐẶNG HUY THÁI, TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thống kê kinh tế là một trong những công cụ vô cùng cần thiết trong hoạt động quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp mỏ. Kết quả của công tác thống kê cung cấp thông tin không thể thiếu cho quá trình ra quyết định trong quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mỏ, ở chỗ: kết quả công tác thống kê tạo lập cơ sở dữ liệu thống kê; giúp đánh giá một cách toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; làm căn cứ cho các tính toán cho công tác tổ chức sản xuất và  tổ chức lao động; làm căn cứ cho nghiên cứu, dự báo kinh tế và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp cũng như căn cứ cho các kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc513409307]Tuy nhiên trên thực tế, công tác thống kê trong các doanh nghiệp mỏ còn nhiều hạn chế và do đó làm giảm hiệu quả của công tác quản lý. Đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê trong các doanh nghiệp mỏ trở nên một vấn đề có tính cấp thiết ngày càng cao. 
[bookmark: _Toc513409310][bookmark: _Hlk513233851]1. Những nội dung cơ bản và yêu cầu của tổ chức công tác thống kê trong doanh nghiệp
* Nội dung của tổ chức công tác thống kê trong doanh nghiệp bao gồm:
1. Tổ chức hệ thống công tác thống kê từ cấp doanh nghiệp đến các đơn vị;
2. Xây dựng quy trình, phương pháp thống kê;
3. Tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác thống kê;
4. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ và phân công bộ phận, cán bộ làm thống kê;
5. Xây dựng hệ thống báo biểu thống kê trên cơ sở hệ thống báo biểu thống kê chung của quốc gia và ngành, phù hợp với tính chất và đặc thù của đơn vị;
6. Tổ chức thu thập ghi chép số liệu thống kê sơ cấp;
7. Tổ chức lưu trữ, xử lý ban đầu số liệu thống kê;
8. Hoà nhập hệ thống dữ liệu thống kê vào hệ cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp;
9. Xây dựng quy chế, chế độ báo cáo thống kê;
10. Tổ chức sử dụng thông tin thống kê cho các mục đích quản lý doanh nghiệp.
* Để cung cấp thông tin chính xác, đúng lúc cho quản lý, tổ chức công tác thống kê trong doanh nghiệp cần:
1. Đảm bảo tính khoa học, tức là đảm bảo tính trung thực, khách quan, tôn trọng thực tế và có phương pháp nghiên cứu đúng đắn. 
2. Đảm bảo tính khả thi, đồng nghĩa với cơ sở dữ liệu thống kê phải đảm bảo khả năng có thể ứng dụng được tương ứng với khả năng tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật và đồng thời cả trình độ của cán bộ làm thống kê. 
3. Đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm của tổ chức, bao gồm: đặc điểm về loại hình tổ chức, đặc điểm về quy mô, về cơ cấu tổ chức, về trình độ và xu thế phát triển…
4. Đảm bảo tính pháp lý: Hệ thống thống kê trong doanh nghiệp cũng phải phù hợp với hệ thống thống kê quốc gia và ngành, nhằm đảm bảo tính hệ thống nhất quán về nội dung, phương pháp, biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê cũng như các báo cáo thống kê.
5. Đảm bảo tính thuận tiện cho việc sử dụng, bao gồm việc lưu trữ, trích xuất, lập báo cáo, gửi và nhận… cần sao cho đơn giản, nhanh, chính xác và đúng đối tượng. 
6. Đảm bảo tính đồng bộ, chính là sự thống nhất của các chỉ tiêu trong cơ sở dữ liệu thống kê chung toàn doanh nghiệp, cho phép các nhà quản lý dễ dàng liên kết các chức năng và nội dung quản lý khác như kế hoạch, hạch toán, điều hành hoạt động kinh doanh.
7. Cơ sở dữ liệu thống kê phải có tính mở: Ngoài việc cơ sở dữ liệu thống kê phải đảm bảo có cấu trúc chuẩn, mang tính ổn định cao, thì nó phải cho phép bổ sung các nội dung, các chỉ tiêu thống kê… khi cần mà vẫn không phá vỡ cấu trúc của hệ thống.
8. Thuận tiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin: Với khối lượng dữ liệu đồ sộ ngày càng tăng theo các lĩnh vực quản lý của doanh nghiệp mỏ, không thể thực hiện được công tác thống kê nếu không ứng dụng công nghệ thống tin. Công nghệ thống tin được ứng dụng trong  tập hợp thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, tổng hợp thông tin theo yêu cầu quản lý và cuối cùng là truyền thông, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận chức năng.
[bookmark: _Toc513409313]2. Một số nhận xét về công tác thống kê trong các doanh nghiệp mỏ hiện nay
[bookmark: _Toc513409314]2.1. Những kết quả đạt được
- Công tác thống kê đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ lãnh đạo doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp đã có ý tưởng và bước đầu xúc tiến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, dùng chung cho mọi hoạt động quản lý của doanh nghiệp, từ chuẩn bị các yếu tố đầu vào đến tổ chức quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm …
- Bước đầu đã hình thành và có những ý tưởng về những mô hình thống kê: Công tác thống kê được thực hiện theo từng cấp: từ cấp đơn vị nhỏ nhất đến cấp trung gian rồi đến toàn doanh nghiệp theo một quy trình và phương pháp bước đầu đã được định hình. 
- Công tác thống kê được thực hiện riêng rẽ theo từng bộ phận chức năng quản lý. Mỗi bộ phận chức năng tự xây dựng cho mình hệ thống chỉ tiêu thống kê tùy theo yêu cầu thông tin cho công tác quản lý. Việc thu thập số liệu sơ cấp được giao cho các đơn vị trong doanh nghiệp. Các cán bộ của các phòng chức năng thực hiện công tác tổng hợp  dữ liệu sơ cấp và cung cấp thông tin cho các lãnh đạo theo từng nghiệp vụ. Cần làm rõ thêm, điều này so với thực trạng trước đây tuy được coi là bước tiến, song với những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới lại là một hạn chế, và sẽ được chỉ ra ở phần sau (2.2.).
- Việc tổ chức thu thập, ghi chép số liệu thống kê sơ cấp được thực hiện định kỳ, hoặc có thể bất thường tùy theo yêu cầu của công tác quản lý và được thực hiện tương đối quy củ. Các đơn vị cấp phân xưởng, phòng ban (nơi tập hợp dữ liệu sơ cấp) xác định nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thống kê của các bộ phận quản lý cấp doanh nghiệp.
- Dữ liệu sơ cấp và theo đó là cả dữ liệu thứ cấp (thông tin) sau khi đã tổng hợp được lưu trữ riêng biệt của mỗi bộ phận chức năng. Theo cách tổ chức này, các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu quá khứ và hiện tại. Dữ liệu được lưu trữ bằng cả 2 dạng: các bản in cứng và lưu trữ trong các máy tính.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác thống kê đã được trú trọng đầu tư. Các đơn vị chức năng đã bước đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp số liệu thống kê. Các bộ phận chức năng đã có thể ứng dụng một số phần mềm tiện ích ở mức độ nhất định trong công tác tổng hợp dữ liệu.
- Các thông tin thống kê đã phục vụ tương đối hiệu quả cho các mục đích quản lý  của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc513409315]2.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Đối chiếu với những yêu cầu của công tác thống kê trong quản lý của doanh nghiệp mỏ ngành than, có thể nhận thấy những nhược điểm và tồn tại sau:
- Thiếu tính hệ thống: Đó là do, hiện nay, việc  đưa ra các yêu cầu thu thập dữ liệu sơ cấp, tổng hợp thông tin thứ cấp được thực hiện theo chức năng riêng của mỗi bộ phận quản lý. Các bộ phận quản lý có xu hướng tự xây dựng những mẫu biểu riêng, các chỉ tiêu riêng phục vụ theo yêu cầu thông tin quản lý của bộ phận mình. Cách thức tổ chức này khiến tên gọi, mẫu biểu thống kê và chỉ tiêu thống kê của các bộ phận chức năng khác nhau có thể khác nhau, không theo chuẩn mực nhất định, không đảm bảo tính thống nhất trong toàn doanh nghiệp.
- Thiếu tính toàn diện: Hệ thống dữ liệu thống kê lưu trữ chưa bao quát một cách đầy đủ nhất các mặt và các hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ như thống kê các điều kiện kinh doanh phục vụ cho công tác truyền thông và xây dựng chiến lược phát triển…
- Chưa có sự hài hòa giữa tính tập trung và tính phân cấp trong quản lý dữ liệu thống kê. Có những bộ phận dữ liệu mà bộ phận chức năng doanh nghiệp cố gắng “ôm” tập trung trong khi có thể phân cấp cho đơn vị cơ sở quản lý và chịu trách nhiệm. Hệ quả là cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp sẽ quá tải, dẫn đến tình trạng gây khó khăn phức tạp không cần thiết cho các cá nhân và đơn vị cơ sở mỗi đợt thống kê.
- Thiếu tính cập nhật về nội dung và thời gian: Mặc dù dữ liệu sơ cấp (sản lượng, tiêu hao vật tư, nhân công, giờ máy,...) được thu thập thường xuyên, liên tục nhưng việc tổng hợp thông tin, lập các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý vẫn chưa kịp thời. Các báo cáo theo yêu cầu của Tập đoàn/Tổng công ty (7 ngày, 10 ngày) không phải lúc nào cũng đúng hạn. Đặc biệt việc xử lý  dữ liệu và tổng hợp thông tin theo thời gian thực càng khó khăn ở các doanh nghiệp mỏ.
- Thiếu tính liên thông theo chiều dọc và chiều ngang: Vì mỗi bộ phận chức năng tổ chức tập hợp dữ liệu sơ cấp, tổng hợp dữ liệu thứ cấp theo những tiêu thức, chỉ tiêu, mẫu biểu riêng, không có tính thống nhất trong toàn doanh nghiệp nên thông tin không thể chia sẻ và dùng chung. Mỗi bộ phận lưu giữ thông tin cho riêng mình và dẫn đến không thống nhất, mất nhiều công sức và thời gian làm đi làm lại, đối chiếu, chỉnh sửa, và lặp đi lặp lại nhiều lần thống kê cho các bộ phận khác nhau với cùng một số liệu.
- Thiếu tính “mở”: Các mẫu biểu thống kê chưa tính đến khả năng mở rộng thông tin theo những yêu cầu mới xuất hiện. Và khi cần mở thêm thì khó nhập vào hệ thống.
- Thiếu tính thống nhất giữa hệ thống thông tin thống kê - kế hoạch - báo cáo. Số liệu, chỉ tiêu và các biểu mẫu thống kê chưa nhất quán với báo biểu kế hoạch công tác cũng như trong các báo cáo hàng kỳ.
- Việc áp dụng công nghệ thông tin còn rời rạc, cát cứ, không có một hệ thống thống nhất. Kết quả là việc chia sẻ cùng một dữ liệu giữa các bộ phận chức năng không thực hiện được. Một bộ phận nào đó cần thông tin từ bộ phận khác thì có khi phải copy tệp dữ liệu hoặc nhập lại bằng tay một cách thủ công. 
- Thống kê chưa thuận lợi cho việc kết xuất thành các báo cáo thống kê, chưa phục vụ tốt cho công tác phân tích và hoạch định chiến lược, kế hoạch. Đó là do chưa có sự phân tách rõ ràng giữa dữ liệu sơ cấp (dữ liệu ban đầu, chưa được tổng hợp tính toán) với dữ liệu thứ cấp (thông tin được kết xuất từ dữ liệu ban đầu). Toàn doanh nghiệp chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu dùng chung với cấu trúc dữ liệu thống nhất cho tất cả các bộ phận chức năng. Đây là lý do khiến việc kết xuất thông tin thành các báo cáo thống kê rất khó khăn và khó ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dữ liệu và kết xuất thông tin. 
- Chưa có sự chỉ đạo, tổ chức công tác thống kê chặt chẽ từ lãnh đạo doanh nghiệp và các đơn vị.
- Công tác lưu trữ dữ liệu quá khứ yếu, bị mất, thất lạc nhiều thông tin quý giá. Đó là do, trước đây, việc lưu trữ thông tin, dữ liệu chủ yếu bằng các bản in cứng. Gần đây, công nghệ thông tin mới được ứng dụng để lưu trữ thông tin dữ liệu ở mức rất sơ khai nhưng khả năng làm chủ về công nghệ thông tin của một số cán bộ nhân viên tại các bộ phận quản lý còn hạn chế. Các cán bộ của các bộ phận quản lý cũng chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của công tác thống kê và lưu trữ dữ liệu. Khi cần một số liệu trong quá khứ, việc tìm kiếm mất rất nhiều thời gian và công sức. 
[bookmark: _Toc513409316]3. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác thống kê trong doanh nghiệp mỏ
Từ những phân tích trên đây, các tác giả đề xuất một số kiến nghị với các doanh nghiệp mỏ như sau:
1. Cần có những hành động từ phía lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, các bộ phận và nhân viên về công tác thống kê;
2. [bookmark: _GoBack]Đặt ra một chương trình hoàn thiện hoạt động thống kê hoạt động doanh nghiệp;
3. Hoàn thiện hệ thống thông tin theo từng chức năng quản trị (quản trị sản xuất, quản trị vật tư, quản trị chi phí,..). Trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp, lưu trữ và tổng hợp thông tin: nâng cấp phần cứng, xây dựng phần mềm, hệ thống truyền thông và đặc biệt là cơ sở dữ liệu. Tiến tới tích hợp các hệ thống thông tin quản lý với một cơ sở dữ liệu dùng chung, thông tin được chia sẻ và xuyên suốt trong toàn doanh nghiệp.
4. Hoàn thiện hệ thống báo biểu thống kê đồng thời với hệ thống báo biểu kế hoạch, các báo cáo tổng kết khác theo hướng thống nhất hoá, liên hệ với nhau chặt chẽ để tạo ra một cơ sở dữ liệu quản lý thống nhất của doanh nghiệp;
5. Chi tiết hoá và xây dựng bổ sung các nội dung, chỉ tiêu thống kê phục vụ cho công tác quản lý điều hành trong ngắn hạn và xây dựng chiến lược phát triển trong dài hạn;
6. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ làm thống kê ở các đơn vị trong doanh nghiệp; 
7. Tăng cường trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho công tác thống kê;
[bookmark: _Toc513409317]4. Đề xuất quy trình các bước hoàn thiện công tác thống kê trong doanh nghiệp mỏ
Bước1: Xây dựng Ban chỉ đạo hoàn thiện công tác thống kê cấp doanh nghiệp;
Bước 2: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoàn thiện công tác thống kê;
Bước 3: Xây dựng những khuôn khổ chủ yếu, những yêu cầu của hệ thống dữ liệu thống kê áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp;
Bước 4: Phân tích thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê hiện có và hoạt động thống kê trong doanh nghiệp, từ đó xác định rõ những nội dung cần bổ sung, cần hoàn thiện;
Bước 5: Các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng nhu cầu thông tin thống kê và từ đó xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đảm bảo một mặt thống nhất với các nguyên tắc yêu cầu chung, một mặt phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình;
Bước 6: Tổ chức xây dựng các biểu mẫu thống kê trong toàn doanh nghiệp sau khi đã phân tích và thử nghiệm có hiệu quả;
Bước 7: Lựa chọn công cụ công nghệ thông tin để thực hiện thống kê - đưa ra các yêu cầu và xây dựng phần mềm thống kê (Tùy theo yêu cầu và khả năng tài chính); Xây dựng các báo cáo thống kê cho các hoạt động, các đơn vị và doanh nghiệp từ phần mềm;
Bước 8: Tổ chức thí điểm thống kê cho một số kỳ thời gian, một số đơn vị, để kiểm định phần mềm thống kê, sau đó hoàn thiện phần mềm;
Bước 9: Tổ chức thu thập dữ liệu thống kê từ thời điểm hoàn thiện;
Bước 10: Nhập lại nguồn dữ liệu thống kê của quá khứ trước khi hoàn thiện để tạo lập mới cơ sở dữ liệu đầy đủ.
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HOÀN THI ? N CÔNG TÁC TH ? NG KÊ KINH T ?   TRONG CÁC  DOANH NGHI ? P M ?   NGÀNH THAN    T S.  Đ ? NG HUY THÁI ,   TS.  NGUY ? N TH ?   BÍCH NG ? C   Tr ư ? ng  Đ ? i h ? c M ? -   Đ ? a ch ? t   Th ? ng kê kinh t ?  là m ? t trong nh ? ng công c ?  vô cùng c ? n thi ? t trong ho ? t đ ? ng  qu ? n lý  c ? a  các doanh nghi ? p công nghi ? p m ? .   K ? t qu ?  c ? a công tác th ? ng kê cung c ? p  thông tin  không th ?  thi ? u  cho quá trình ra quy ? t  đ ? nh trong qu ? n lý ho ? t đ ? ng kinh  doanh c ? a doanh nghi ? p   m ? ,  ?  ch ? :   k ? t qu ?  công tác th ? ng kê  t ? o  l ? p cơ s ?  d ?  li ? u  th ? ng kê ;   giúp đánh giá m ? t cách toàn di ? n ho ? t đ ? ng kinh doanh c ? a doanh nghi ? p ;   làm căn c ?  cho  các tính toán   cho công tác t ?  ch ? c s ? n xu ? t   và    t ?  ch ? c lao đ ? ng ;   làm  căn c ?  cho   nghiên c ? u,   d ?  báo   kinh t ?   và ho ? ch đ ? nh chi ? n lư ? c phát tri ? n   doanh  nghi ? p c u ng như căn c ?  cho các ki ? m tra , đánh giá   vi ? c th ? c hi ? n  nhi ? m v ?  c ? a các đơn  v ? , b ?  ph ? n trong doanh nghi ? p.   Tuy nhiên trên th ? c t ? , công tác th ? ng kê trong các  doanh ngh i ? p m ?   c òn  nhi ? u  h ? n ch ?  và do đó làm gi ? m   h i ? u qu ?  c ? a công tác qu ? n lý . Đ ? i m ? i và hoàn thi ? n công  tác th ? ng kê trong  các doanh nghi ? p m ?   tr ?  nên m ? t v ? n đ ?  có tính c ? p thi ? t ngày càng  cao.     1.   Nh ? ng n ? i dung cơ b ? n   và yêu c ? u   c ? a t ?  ch ? c  công tác  th ? ng kê  trong  doanh  nghi ? p   *  N ? i dung c ? a t ?  ch ? c công tác th ? ng kê  trong  doanh nghi ? p   bao g ? m:   1.   T ?  ch ? c  h ?  th ? ng công tác   th ? ng kê t ?  c ? p  doanh nghi ? p   đ ? n các đơn v ? ;   2.   Xây d ? ng quy trình, ph ương pháp th ? ng kê;   3.   T ? o l ? p cơ s ?  v ? t ch ? t k ?  thu ? t ph ? c v ?  công tác th ? ng kê;   4.   T ?  ch ? c đào t ? o nghi ? p v ?  và phân công b ?  ph ? n, cán b ?  làm th ? ng kê;   5.   Xây d ? ng h ?  th ? ng báo bi ? u th ? ng kê trên   cơ s ?  h ?  th ? ng báo bi ? u th ? ng kê  chung c ? a qu ? c gia   và   ngành , phù h ? p v ? i tính ch ? t và đ ? c thù c ? a đơn v ? ;   6.   T ?  ch ? c thu th ? p ghi chép s ?  li ? u th ? ng kê  sơ c ? p ;   7.   T ?  ch ? c lưu tr ? , x ?  lý ban đ ? u s ?  li ? u th ? ng kê;   8.   Hoà nh ? p h ?  th ? ng d ?  li ? u th ? ng kê vào h ?  cơ s ?   d ?  li ? u qu ? n lý  doanh nghi ? p ;   9.   Xây d ? ng quy ch ? , ch ?  đ ?  báo cáo th ? ng kê ;   10.   T ?  ch ? c   s ?  d ? ng thông tin th ? ng kê cho các m ? c đích qu ? n  lý  doanh nghi ? p .   *  Đ ?  cung c ? p thông tin chính xác, đúng lúc cho   qu ? n lý, t ?  ch ? c công tác th ? ng  kê trong  doanh nghi ? p   c ? n :   1.   Đ ? m b ? o tính khoa h ? c , t ? c là đ ? m b ? o  tính trung th ? c ,   khách quan, tôn tr ? ng th ? c  t ?  và có phương pháp nghiên c ? u đúng đ ? n.    2.   Đ ? m b ? o tính kh ?   thi , đ ? ng ngh i a v ? i  cơ s ?  d ?  li ? u th ? ng kê ph ? i đ ? m b ? o  kh ?  năng  có th ?   ? ng d ? ng đư ? c tương  ? ng v ? i kh ?  năng tài chính, cơ s ?  v ? t ch ? t k ?  thu ? t và  đ ? ng th ? i c ?  trình  đ ?  c ? a cán b ?  làm th ? ng kê.    3.   Đ ? m b ? o tính phù h ? p v ? i đ ? c đi ? m c ? a t ?  ch ? c ,  bao g ? m: đ ? c đi ? m v ?  lo ? i hình t ?   ch ? c ,  đ ? c đi ? m v ?  quy mô, v ?  cơ c ? u t ?  ch ? c, v ?  trình  đ ?  và xu th ?  phát tri ? n …   4.   Đ ? m b ? o tính pháp  lý :   H ?  th ? ng th ? ng kê trong  doanh nghi ? p   c u ng ph ? i phù h ? p v ? i  h ?  th ? ng th ? ng kê qu ? c gia và ngành, nh ? m đ ? m b ? o tính h ?  th ? ng nh ? t quán v ?  n ? i  dung, phương pháp, bi ? u m ? u, ch ?  tiêu th ? ng kê c u ng như các báo cáo th ? ng k ê.   5.   Đ ? m b ? o tính t hu ? n ti ? n cho vi ? c s ?   d ? ng ,   b ao g ? m   vi ? c lưu tr ? , tríc h xu ? t, l ? p báo  cáo, g ? i và nh ? n … c ? n sao cho   đơn gi ? n, nhanh, chính xác và đúng đ ? i tư ? ng .     6.   Đ ? m b ? o tính đ ? ng b ? ,  chính là   s ?  th ? ng nh ? t  c ? a các ch ?  tiêu   trong   cơ s ?  d ?  li ? u 

